	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
CÔNG AN XÃ TRUNG LƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



DANH SÁCH NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY ĐANG ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE
( Tính đến ngày 14 tháng 07 năm 2024)

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Nghề nghiệp, Nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Tiền án, tiền sự
	Nơi điều trị thuốc Methadone
	Có biểu hiện tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi, chuyên án hoặc truy nã)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Có
	Không
	

	01
	Đào Thanh Tùng
	1971
	Thôn Duy Dương
	036071016700;
0856388975
	Lao động tự do; xã Trung Lương; 07/10
	Bố:Đào Ngọc Cảnh-1942
Mẹ:Trương Thị Khúc-1945
	TA về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
	Trung tâm y tế huyện Bình Lục
	
	X
	

	02
	Trần Văn Thường
	1986
	Thôn Cửa Câu Trại
	035086000691;
0912634702
	Lao động tự do; xã Trung Lương; 09/12
	Bố:Trần Công Mạch-1959
Mẹ: Trần Thị Văn-1965
	TA về tội TTTPCMT
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam
	X
	
	Sưu tra

	03
	Trần Quang Trung
	1978
	Thôn Duy Dương
	035078000238;
0917805929
	Lao động tự do; xã Trung Lương; 09/12
	Bố:Trần Đức Chính-1951
Mẹ:Trần Thị Núi-1958
Vợ:Phạm Thị Hiền-1985
	TA về tội TTTPCMT
	Trung tâm y tế huyện Bình Lục
	
	X
	

	04
	Trần Việt Hùng
	1976
	Thôn Duy Dương
	035076003136;
0396971976
	Lao động tự do; xã Trung Lương; 09/12
	Trần Tiến Quốc (chết)
Lê Thị Lược 1951
	
	Trung tâm y tế huyện Bình Lục
	
	X
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